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1 200085 Đặng Mậu Cường Nam 15/03/2000 Tuy Phong A00 1 8.20 7.30 7.70 0.75 23.95 PT2 Khá

2 200082 Phan Thị Chinh Nữ 21/02/1991 Hàm Thuận Nam C00 2 7.10 8.00 9.40 0.25 24.75 PT2 Khá

3 20003 Võ Thị Tuyết Hiền Nữ 06/08/2001 Bắc Bình C00 1 7.00 4.25 6.25 0.75 18.25 PT1

4 20007 Nguyễn Văn Hiếu Nam 10/09/2001 Hàm Thuận Nam C00 2 6.00 8.50 7.25 0.25 22.00 PT1

5 20002 Bùi Thị Thúy Kiều Nữ 04/10/2001 Hàm Thuận Bắc A00 2 7.20 6.25 4.50 0.25 18.20 PT1

6 200113 Trương Thị Ngọc Tuyền Nữ 20/11/1995 Phan Thiết A00 2 7.90 7.40 7.90 0.25 23.45 PT2 Khá

7 20005 Trần Thị Thiên Thanh Nữ 20/02/2001 Phan Thiết D01 2 6.80 6.00 5.80 0.25 18.85 PT1

8 20006 Hồ Thị Như Thủy Nữ 22/07/2001 Bắc Bình C00 1 6.25 6.75 6.75 0.75 20.50 PT1

9 20004 Mai Thị Thu Trang Nữ 30/06/2001 Hàm Thuận Bắc A01 2 5.40 6.75 6.60 0.25 19.00 PT1

10 20001 Mang Thị Thu Trâm Nữ 16/10/2001 Hàm Thuận Nam C00 1 01 5.25 5.50 6.75 2.75 20.25 PT1

11 200100 Đinh Phạm Hạ Yến Nữ 01/08/1998 Đức Linh C00 1 6.60 8.50 7.60 0.75 23.45 PT2 Khá

Danh sách có 11 thí sinh.
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